	PHÒNG GDĐT THỊ XÃ THUẬN AN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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LỚP 1- GIÁ0 VIÊN PHỤ TRÁCH: CÔ BÌNH
	Stt
	Họ tên
	Lớp
	TB môn
	Ghi chú

	1
	Tiêu Anh Bảo
	9a1
	3.5
	

	2
	Nguyễn Hải Đăng
	9a1
	3.2
	

	3
	Phan Hoàng Đạt
	9a1
	4.2
	

	4
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	9a1
	3.9
	

	5
	Nguyễn Phú Khang
	9a1
	4.3
	

	6
	Lê Tấn Lợi
	9a1
	3.1
	

	7
	Nguyễn Hoàng Trung Nghĩa
	9a1
	3.1
	

	8
	Nguyễn Tấn Nhựt
	9a1
	3.4
	

	9
	Huỳnh Lại Nhã Phong
	9a1
	3.4
	

	10
	Vũ Ngọc Thanh Phong
	9a1
	4.2
	

	11
	Nguyễn Thị Quyên
	9a1
	4.5
	

	12
	Phan Thị Hồng Thắm
	9a1
	4.9
	

	13
	Mai Thị Thanh Thảo
	9a1
	4.1
	

	14
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	9a1
	4.1
	

	15
	Phạm Thị Minh Thùy
	9a1
	4.3
	

	16
	Trần Hùng Tính
	9a1
	4.8
	

	17
	Trần Khánh Bình
	9a2
	4.8
	

	18
	Nguyễn Lê Tiến Dũng
	9a2
	3.7
	

	19
	Huỳnh Thành Đạt
	9a2
	3.4
	

	20
	Đặng Gia Hân
	9a2
	4.5
	

	21
	Đặng Anh Hào
	9a2
	3.5
	

	22
	Võ Thành Hiếu
	9a2
	4.1
	

	23
	Lê Trần Minh Huy
	9a2
	2.9
	

	24
	Nguyễn Hoài Lâm
	9a2
	3
	

	25
	Mai Thị Hoàng Liễu
	9a2
	4.4
	

	26
	Đỗ Thị Ngọc Linh
	9a2
	2.6
	

	27
	Nguyễn Thị Uyển My
	9a2
	4.2
	

	28
	Võ Quang Quân
	9a2
	3.6
	

	29
	Nguyễn Thanh Tài
	9a2
	3.9
	

	30
	Phạm Tấn Tài
	9a2
	3.9
	

	31
	Y Sa Tấn Tài
	9a2
	4
	

	32
	Lê Hoàng Thái
	9a2
	4.9
	

	33
	Lê Thị Thu Thanh
	9a2
	3.3
	

	34
	Nguyễn Hoài Thiện
	9a2
	3
	

	35
	Đỗ Phong Toán
	9a2
	4.6
	

	36
	Bùi Thị Ngọc Trinh
	9a2
	4.8
	

	37
	Nguyễn Ngọc Phương Trinh
	9a2
	2.6
	

	38
	Phan Gia Tú
	9a2
	4.1
	

	39
	Trần Lâm Tú
	9a2
	3.4
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